
Bảng Quy Định Sĩ Số cho 
Chương Trình Học Ngoài 
Trời Lấy Thiên Nhiên Làm 
Nền Tảng
Đối với nhà cung cấp Chương Trình Học Ngoài 
Trời Lấy Thiên Nhiên Làm Nền Tảng, hai bảng 
sau đây là tài liệu hướng dẫn giúp quý vị đáp 
ứng đúng các yêu cầu về sĩ số bắt buộc, tỷ lệ 
giáo viên – trẻ và quy mô nhóm. 

Không Trộn Lẫn Các Nhóm Tuổi - WAC 110-302-0356 (https://app.leg.wa.gov/wac/default.
aspx?cite=110-302-0356)

Nhóm Tuổi Quy Mô 
Nhóm Tối Đa

Tỷ Lệ Tối Đa Giới Hạn

Trẻ mẫu giáo (30 tháng –  
6 tuổi)

16 1:6 • Phải có 2 giáo viên khi có 12 trẻ trở xuống

• Phải có 3 giáo viên khi có từ 13-16 trẻ

Trẻ độ tuổi đi học  
(5-13 tuổi)

20 1:8 • Phải có 2 giáo viên khi có 16 trẻ trở xuống

• Phải có 3 giáo viên khi có từ 17-20 trẻ

Trẻ độ tuổi đi học  
(9-13 tuổi)

20 1:10 • Phải có ít nhất 2 giáo viên

Trộn Lẫn Các Nhóm Tuổi - WAC 110-302-0357 (https://app.leg.wa.gov/wac/default.
aspx?cite=110-302-0357)

Nhóm Tuổi Quy Mô 
Nhóm Tối Đa

Tỷ Lệ Tối Đa Giới Hạn

30 tháng – 13 tuổi 16 1:6 • Phải có 2 giáo viên khi có 12 trẻ trở xuống

• Phải có 3 giáo viên khi có từ 13-16 trẻ

• Phải có một giáo viên là giáo viên chủ nhiệm

4,5 – 9 tuổi 18 1:7 • Phải có ít nhất 3 giáo viên

• Phải có một giáo viên là giáo viên chủ nhiệm

4,5 – 13 tuổi 20 1:8 • Phải có ít nhất 3 giáo viên

• Phải có một giáo viên là giáo viên chủ nhiệm

Nếu quý vị muốn nhận bản sao miễn phí của ấn phẩm này ở các định dạng hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng liên hệ với văn phòng Quan Hệ Công Chúng 
của DCYF theo số 1-800-723-4831 hoặc gửi email tới communications@dcyf.wa.gov . DCYF PUBLICATION LIC_0165 VI (06-2025) Vietnamese
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